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Phần 23. BỆNH CẢM MẠO 

554. Cảm mạo: Bách hội, Ngoại quan, Hợp cốc, Liệt khuyết. 

555. Cảm mạo: Đại chùy, Khúc trì, Hợp cốc. 

556. Cảm mạo: Phong trì, Đại chùy, Hợp cốc. 

557. Cảm mạo: Phong môn, Đại chùy hoặc Đào đạo. 

558. Cảm mạo: Đại trữ, Phong trì, Phong môn, Phế du. 

559. Cảm cúm: Phong trì, Đại chùy, Khúc trì. 

 

560. Cảm cúm: Phong môn, Đại chùy, Hợp cốc (châm xong gia bầu giác). 

561. Cảm mạo đau đầu: Thái dương, Ấn đường, Hợp cốc. 

562. Cảm mạo ho hắng, viêm phổi: Phong môn, Phế du. 

563. Cảm mạo phát sốt: Hợp cốc, Khúc trì, Phong môn. 

564. Ngoại cảm sốt cao: Trung xung, Thiếu thương, Thương dương. 

565. Sốt cao: Khúc trì, Thiếu xung. 

566. Sốt: Đào đạo, Phế du. 

567. Sốt cao: Khúc trì, Đại chùy, Thập tuyên. 

568. Mồ hôi ra nhiều: Hợp cốc, Phục lưu. 

569. Mồ hôi ra khắp các khớp: Hậu đỉnh. 

570. Sốt cao không ra mồ hôi: Thiên trụ, Phong trì. 

571. Say nắng sốt cao: Thập tuyên, Đại chùy, Nhĩ tiêm. 

572. Say nắng: Nhân trung, Thập tuyên, Dũng tuyền, Ủy trung. 

573. Say nắng: Ủy trung, Thập tuyên, Nhân trung. 

574. Say nắng: Trung xung, Quan xung, Ủy trung. 

575. Say nắng trúng gió bất tỉnh: Nhân trung, Hợp cốc, Trung xung. 

576. Say nắng, thổ tả: Ủy trung, Khúc trạch. 

577. Thân nhiệt giảm thấp: Côn lôn, Thái khê (đều cứu). 
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